KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MG B1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhài, Bùi Thị Hồng Nhung 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
Nguyễn Thị Nhài 
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
Bùi Thị Hồng Nhung 
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
Nguyễn Thị Nhài 
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
Bùi Thị Hồng Nhung 
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
Nguyễn Thị Nhài 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định; cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích và biết cất dọn đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi góc cảm xúc
- Trò chuyện về sở thích của trẻ, cho trẻ nói lời chúc mừng bà, mẹ nhân ngày 20/10
-Rèn trẻ thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh ,nhịp điệu của bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
- Khởi động: Khởi động theo nhạc bài hát “ Mười chàng tý hon”.
- Trọng động: tập theo nhạc bài " Ten files"
- Tay: Đưa ra trước rồi lên cao. - Bụng: Đứng cúi người về phía trước
Đưa sang ngang, gập khuỷu tay Tay chống hông quay người sang 2 bên
- Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối - Bật: Bật chụm tách chân
Đứng, nhún chân, khuỵu gối Quả bóng nảy
- Tập dân vũ theo nhack bài "What make you beautiful"
- Trẻ tập thể dục với hoa, gậy thể dục.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về: Cho trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình. Sở thích của trẻ, ước mơ của trẻ sau này là gì? (MT69) Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
* Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
* Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10; về những món quà mà trẻ định dành tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10. (MT55) 
* Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 
* Nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản 

	MT69, MT55

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Cô dạy

	Văn học
Truyện: Gấu con bị đau răng 

	Văn học
Thơ: Rửa tay 

	Văn học
Truyện: Chú mèo đánh răng 

	Văn học
Thơ: Bé ơi

	MT40, MT42, MT92, MT29

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trên - dưới, trước – sau của bản thân (MT40) 

	Làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của người khác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trên - dưới, trước – sau của người khác 

	Làm quen với toán
Đếm đến 2 nhận biết nhóm có 1, 2 đối tượng (MT29) 

	Làm quen với toán
So sánh chiều cao của 3 đối tượng 

	

	
	T4
	Khám phá
Bé giới thiệu về bản thân (MT42) 

	Khám phá
Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

	Khám phá
Tìm hiểu ngày 20-10 

	Khám phá
Bé làm gì để tự chăm sóc và bảo vệ cơ thể 

	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

	

	
	T5
	Âm nhạc
NDTT: Hát: Mừng sinh nhật
NDKH: NH: Em là bông hồng nhỏ

	Vận động
Đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh hoặc theo vạch chuẩn 
TC: Chuyển bóng

	Âm nhạc
NDTT: Hát: Em biết vâng lời mẹ
NDKH: 
TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Vận động
Đi bằng gót chân
TC: Cướp cờ 

	Âm nhạc
NDTT: Hát:Bé khỏe bé ngoan
NDKH: NH : Bé ăn thật ngoan


	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu
Tranh chú hề (Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích (Đề tài) 


	Hoạt động tạo hình
Làm bưu thiếp tặng mẹ (MT92)
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc (Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt (Đề tài)

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: 
- HĐCĐ: 
+ Quan sát thời tiết trong ngày.
+ Quan sát ảnh bé trai, bé gái
+ Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân
+ Nhặt cỏ ngoài vườn trường (MT71)
- TCVĐ: 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Dung dăng dung dẻ.
+ Lộn cầu vồng
+ Trồng nụ trồng hoa
* Giao lưu TCVĐ lớp B2, B3: Kéo co,cướp cờ
* Tuần 2: 
- HĐCĐ:
+ Quan sát hình ảnh các món ăn mà trẻ yêu thích
+ Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé (MT62)
+ Quan sát vườn rau
+ Quan sát về thời tiết.
- TCVĐ: 
+ Nhảy tiếp sức.
+ Gieo hạt.
+ Thả đỉa baba.
+ Ai nhanh nhất
* Giao lưu TCVĐ lớp B2, B3: Bịt mắt bắt dê
Tuần 3 :
* HĐCĐ: 
+ Quan sát hình ảnh về các hoạt động ngày 20/10
+ Trò chuyện về công việc hàng ngày của mẹ
+ Quan sát các loại bưu thiếp
+ Quan sát quang cảnh sân trường
* TCVĐ: 
+ Ném vòng.
+ Rồng rắn lên mây
+Thổi bóng
+ Ném bóng qua lưới
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B2, B3: Kéo co , nhảy bao bố
Tuần 4:
* HĐCĐ: 
+ Trò chuyện với trẻ các biện pháp bảo vệu cơ thể
+ Quan sát tranh ảnh trang phục các mùa trong năm
+ Quan sát quang cảnh vườn trường 
+ Quan sát thời tiết
*TCVĐ
+ Lộn cầu vồng. 
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng
+ Vận chuyển hàng hoá
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B2, B3: Mèo đuổi chuột 
Tuần 5: 
* HĐCĐ: 
+ Trò chuyện về các loại chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển
+ Quan sát cây hoa giấy
+ Quan sát vườn rau  
+ Quan sát thời tiết
*TCVĐ
+ Mèo đuổi chuột 
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng
+ Bịp mắt bắt dê
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B2, B3: Nhảy bao bố
	MT62, MT71

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Bác sĩ gia đình (T1). Xây khu chung cư bé ở (T2). Làm quà tặng bà, tặng mẹ (T3), kỹ năng đánh răng (T4), Siêu thị Vinmar (T5)
* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà thân yêu của bé, xây dựng khu trung cư, xây vườn hoa, xây công viên gần nơi bé ở. Sử dụng cách thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản 
*Góc phân vai:
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng trong gia đình.Bán rau củ quả, món ăn, đồ dùng nấu ăn. Các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe
- Góc bác sĩ: Khám sức khỏe cho các em bé ,kiểm tra sức khỏe định kỳ người thân trong gia đình bé, Tuyên truyền cách dịch bệnh thường gặp do muỗi đốt, Hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo bằng búp bê ...
- Góc gia đình: Nấu những món ăn mà mình yêu thích, xếp quy trình pha nước chanh, học cách nhặt rau, bày mâm cơm theo ý thích của mình.
* Góc học tập:
- Xem các tranh, ảnh về các bài thơ, câu truyện trong tháng, làm tranh truyện “Chú mèo đánh răng”, làm rối tay phù hợp với các nhân vật trong truyện, làm tranh thơ theo nội dung bài thơ, đoán người theo tranh vẽ.
- Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ, xác định phía trên – dưới, tước – sau của người khác, nhận biết số lượng 1,2, vẽ đồ dùng có số lượng là 2, so sánh, sắp xếp chiều cao của 3 nhóm đối tượng
* Góc nghệ thuật:
- Hát những bài hát: Cái mũi, Bé khỏe bé ngoan, Em biết vâng lời mẹ, Hãy nhanh tay
- Nặn đồ dùng bé thích, vẽ nét mặt, làm quà tặng bà, tặng mẹ, vẽ chiếc cốc
* Góc vận động: Chơi các trò chơi vận động như: Bật chụm tách chân, đi trong đường hẹp, đi theo đường zíc zắc,bật xa ... 
* Góc thiên nhiên: Trồng cây, chăm sóc cây, thí nghiệm vật nào tan, không tan trong nước ...

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Rèn trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn (MT13) 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. - Kể truyện “ Chú mèo đánh răng”, đọc thơ “ Rửa tay” 

	MT13

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1
- PTVĐ: Bật liên tục về phía trước; TC:  Dung dăng dung dẻ
- Làm bài trong vở toán
- Rèn kỹ năng mặc quần, áo 
- Hướng dẫn trẻ cùng tổng vệ sinh lớp học với cô, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc(T6) 
* Tuần 2:
- Âm nhạc: Hát: Cái mũi; NH: Bàn tay mẹ; TCAN: Ai đoán giỏi 
- Xem video về các hoạt động chăm sóc để cho cơ thể khỏe mạnh (MT72)
- Hướng dẫn trẻ cách tiết kiệm điện.
- Hướng dẫn trẻ cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn
- Nêu gương bé ngoan (T6)
* Tuần 3:
- PTVĐ: Ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m; TC: Nhảy lò cò
- Hướng dẫn trẻ không được nhận đồ ăn, đồ chơi của người lạ cho 
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: ô ăn quan
- Hướng dẫn trẻ cùng tổng vệ sinh lớp học với cô, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
- Nêu gương bé ngoan (T6) 
* Tuần 4:
- Âm nhạc: VĐTN: Hãy nhanh tay (MT97); NH: Thật đáng chê; TCAN: Ai nhanh nhất
- Cho trẻ trả lời câu đố chủ điểm bản thân
- Hướng dẫn trẻ làm con rối để chơi ở góc văn học
- Dọn vệ sinh các góc chơi 
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
* Tuần 5: 
- PTVĐ: Tung bắt bóng với bạn khác (MT4), TC: Vượt chướng ngại vật
- Làm bài trong vở toán
- Rèn kỹ năng: Làm gì khi gặp người lạ
- Hướng dẫn trẻ làm 1 số đồ chơi dân gian
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc(T6)
	MT72, MT4, MT97

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé tự giới thiệu về bản thân mình 
	Giác quan của bé 
	Mừng ngày 20/ 10 
	Bé tự chăm sóc và vệ sinh cơ thể 
	Bé lớn lên như thế nào? 
	



